
Phụ lục II 

Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(Kèm theo Quyết định số  05 /2024/QĐ-UBND ngày  17 tháng 01 năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 
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II      
Khoáng sản không kim 

loại 
  

 II1     
Đất khai thác để san 

lấp, xây dựng công 

trình 

m3 35.000 

 II2     Đá, sỏi   

  II201    Sỏi   

   II20101   Sạn trắng m3 400.000 

   II20102   
Các loại cuội, sỏi, sạn 

khác 
m3 168.000 

  II202    Đá   

   II20201 
 

 
Đá khối để xẻ (trừ đá hoa 

trắng, granit và dolomit) 
  

    II2020101  
Đá khối để xẻ có diện 

tích bề mặt dưới 0,1m2 m3 700.000 

    II2020102  

Đá khối để xẻ có diện 

tích bề mặt từ 0,1m2 đến 

dưới 0,3 m2 

m3 1.400.000 

    II2020103  

Đá khối để xẻ có diện 

tích bề mặt từ 0,3m2 đến 

dưới 0,6 m2 

m3 4.200.000 

    II2020104  

Đá khối để xẻ có diện 

tích bề mặt từ 0,6m2 đến 

dưới 01 m2 

m3 6.000.000 

    II2020105  

Đá khối để xẻ có diện 

tích bề mặt từ 01m2 trở 

lên 

m3 8.000.000 

   II20203   
Đá làm vật liệu xây dựng 

thông thường 
  

    II2020301  

Đá hỗn hợp sau nổ mìn, 

đá xô bồ (khoáng sản 

khai thác) 

m3 70.000 

    II2020302  Đá hộc m3 120.000 

    II2020303  Đá cấp phối m3 120.000 

    II2020304  Đá dăm các loại m3 140.000 
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    II2020307  Đá bụi, mạt đá m3 60.000 

 II3     
Đá nung vôi và sản xuất 

xi măng 
  

  II301    
Đá vôi sản xuất vôi công 

nghiệp (khoáng sản khai 

thác) 

m3 90.000 

  II302    Đá sản xuất xi măng   

   II30201   
Đá vôi sản xuất xi măng 

(khoáng sản khai thác) 
m3 105.000 

   II30202   
Đá sét sản xuất xi măng 

(khoáng sản khai thác) 
m3 63.000 

   II30203   
Đá làm phụ gia sản xuất 

xi măng 
  

    II3020301  
Đá puzolan (khoáng sản 

khai thác) 
m3 100.000 

    II3020302  
Đá cát kết silic (khoáng 

sản khai thác) 
m3 45.000 

    II3020303  
Đá cát kết đen (khoáng 

sản khai thác) 
m3 45.000 

    II3020304  
Quặng laterit sắt (khoáng 

sản khai thác) 
tấn 105.000 

 II5     Cát   

  II501    Cát san lấp m3 56.000 

  II502    Cát xây dựng   

   II50201   
Cát đen dùng trong xây 

dựng 
m3 100.000 

   II50202   
Cát vàng dùng trong xây 

dựng 
m3 350.000 

  II503    
Cát vàng sản xuất công 

nghiệp  
m3 150.000 

 II7     Đất làm gạch, ngói m3 119.000 

 II10     Dolomite, quartzite   

  II1001    Dolomite   

   II100101   

Đá Dolomite sau khai 

thác chưa phân loại màu 

sắc, chất lượng 

m3 315.000 

   II100102   

Đá khối Dolomite dùng 

để xẻ (trừ nhóm 

II100104) 

  

    II10010201  Đá khối dùng để xẻ tính m3 2.800.000 
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theo sản phẩm có diện 

tích bề mặt dưới 0,3m2 

    II10010202  

Đá khối dùng để xẻ tính 

theo sản phẩm có diện 

tích bề mặt từ 0,3m2 đến 

dưới 0,6m2 

m3 5.600.000 

    II10010203  

Đá khối dùng để xẻ tính 

theo sản phẩm có diện 

tích bề mặt từ 0,6m2 đến 

dưới 1m2 

m3 8.000.000 

    II10010204  

Đá khối dùng để xẻ tính 

theo sản phẩm có diện 

tích bề mặt từ 1m2 trở lên 

m3 10.000.000 

   II100103   

Đá Dolomite sử dụng 

làm nguyên liệu sản xuất 

công nghiệp 

m3 140.000 

   II100104   Đá Dolomite màu vân gỗ m3 18.000.000 

  II1002    Quarzite   

   II100201   Quặng Quarzite thường tấn 112.000 

   II100202   
Quặng Quarzite (thạch 

anh tinh thể) 
tấn 210.000 

   II100203   
Đá Quarzite (sử dụng áp 

điện) 
tấn 1.500.000 

 II13     Pirite, phosphorite   

  II1302    Quặng phosphorite   

   II130201   
Quặng phosphorite có 

hàm lượng P2O5<20% 
tấn 350.000 

   II130202   

Quặng phosphorite có 

hàm lượng 

20%≤P2O5<30% 

tấn 500.000 

   II130203   
Quặng phosphorite có 

hàm lượng P2O5≥30% 
tấn 600.000 

 II18     Than nâu, than mỡ   

  II1801    
Than nâu (than Na 

Dương) 
tấn 760.000 

 II19     Than khác   

  II1901    Than bùn tấn 280.000 

  II1903    Than bã sàng (Cám sét) tấn 206.000 

 II24     
Khoáng sản không kim 

loại khác 
  

  II2401    Barit   
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   II240101   
Quặng barit khai thác 

hàm lượng BaSO4<20% 
tấn 40.000 

   II240102   

Quặng barit khai thác 

hàm lượng 

20%≤BaSO4<40% 

tấn 110.000 

   II240103   

Quặng barit khai thác 

hàm lượng 

40%≤BaSO4<60% 

tấn 300.000 

   II240104   
Tinh quặng barit hàm 

lượng 60%≤BaSO4<70% 
tấn 600.000 

   II240105   
Tinh quặng barit hàm 

lượng BaSO4≥70% 
tấn 800.000 
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